
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỤ LỤC KẾ HOẠCH 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ (ban hành kèm theo kế hoạch giảng dạy GDQPAN năm học 2023-2024 

số  65 /GDQPAN-ĐHNCT ngày 08/8/2023)

TT LỚP Khoa đại đội Phiên hiệu Phiên kỳ Tuần học bắt đầu kết thúc
tập trung vào 
nội trú KTX

1 DH22CKD01 CKĐL c11 23D2NCT 23D2NCT-1 1 → 3 7/8/23 27/8/23 7g00-08/8/23

2 DH22CKD02 CKĐL c11 23D2NCT 23D2NCT-1 1 → 3 7/8/23 27/8/23 7g00-08/8/23

3 DH22DUO01 DƯỢC c12 23D2NCT 23D2NCT-1 1 → 3 7/8/23 27/8/23 7g00-08/8/23

4 DH22DUO02 DƯỢC c12 23D2NCT 23D2NCT-1 1 → 3 7/8/23 27/8/23 7g00-08/8/23

5 DH22DUO03 DƯỢC c11&12 23D2NCT 23D2NCT-1 1 → 3 7/8/23 27/8/23 7g00-08/8/23

6 DH22DUO04 DƯỢC 23D2NCT 23D2NCT-2 1 → 3 7/8/23 27/8/23 7g00-14/8/23

7 DH22DUO05 DƯỢC 23D2NCT 23D2NCT-2 1 → 3 7/8/23 27/8/23 7g00-14/8/23

8 DH22OTO06 CKĐL 23D2NCT 23D2NCT-2 1 → 3 7/8/23 27/8/23 7g00-14/8/23

9 DH22OTO07 CKĐL 23D2NCT 23D2NCT-2 1 → 3 7/8/23 27/8/23 7g00-14/8/23

10 DH22OTO08 CKĐL 23D2NCT 23D2NCT-2 1 → 3 7/8/23 27/8/23 7g00-14/8/23

11 DH22OTO09 CKĐL 23D2NCT 23D2NCT-3 1 → 3 7/8/23 27/8/23 7g00-21/8/23

12 DH22OTO10 CKĐL 23D2NCT 23D2NCT-3 1 → 3 7/8/23 27/8/23 7g00-21/8/23

13 DH22OTO11 CKĐL 23D2NCT 23D2NCT-3 1 → 3 7/8/23 27/8/23 7g00-21/8/23

14 DH22TDT01 KINH TẾ 23D2NCT 23D2NCT-3 1 → 3 7/8/23 27/8/23 7g00-21/8/23

1 DH22CNH01 KT-CN c17 23D3NCT 23D3NCT-1 4 → 6 28/8/23 17/9/23 7g00-28/8/23

2 DH22CNT01 KT-CN c17 23D3NCT 23D3NCT-1 4 → 6 28/8/23 17/9/23 7g00-28/8/23

3 DH22CNT02 KT-CN c17&18 23D3NCT 23D3NCT-1 4 → 6 28/8/23 17/9/23 7g00-28/8/23

4 DH22BDS01 KTR-XD&MT c17 23D3NCT 23D3NCT-1 4 → 6 28/8/23 17/9/23 7g00-28/8/23

5 DH22KTR01 KTR-XD&MT c18 23D3NCT 23D3NCT-1 4 → 6 28/8/23 17/9/23 7g00-28/8/23
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TT LỚP Khoa đại đội Phiên hiệu Phiên kỳ Tuần học bắt đầu kết thúc
tập trung vào 
nội trú KTX

6 DH22QLD01 KTR-XD&MT c19 23D3NCT 23D3NCT-2 4 → 6 28/8/23 17/9/23 7g00-04/9/23

7 DH22QLT01 KTR-XD&MT c19 23D3NCT 23D3NCT-2 4 → 6 28/8/23 17/9/23 7g00-04/9/23

8 DH22XDU01 KTR-XD&MT c20 23D3NCT 23D3NCT-2 4 → 6 28/8/23 17/9/23 7g00-04/9/23

9 DH22XDU02 KTR-XD&MT c20 23D3NCT 23D3NCT-2 4 → 6 28/8/23 17/9/23 7g00-04/9/23

10 DH22LKT01 LUẬT c19&20 23D3NCT 23D3NCT-2 4 → 6 28/8/23 17/9/23 7g00-04/9/23

11 DH22LKT02 LUẬT c21 23D3NCT 23D3NCT-3 4 → 6 28/8/23 17/9/23 7g00-11/9/23

12 DH22LUA01 LUẬT c22 23D3NCT 23D3NCT-3 4 → 6 28/8/23 17/9/23 7g00-11/9/23

13 DH22LUA02 LUẬT c21&22 23D3NCT 23D3NCT-3 4 → 6 28/8/23 17/9/23 7g00-11/9/23

1 22TIN-TT CNTT c23 23D4NCT 23D4NCT-1 7 → 9 18/9/23 8/10/23 7g00-18/9/23

2 DH22KMT01 CNTT c23 23D4NCT 23D4NCT-1 7 → 9 18/9/23 8/10/23 7g00-18/9/23

3 DH22KPM01 CNTT c24 23D4NCT 23D4NCT-1 7 → 9 18/9/23 8/10/23 7g00-18/9/23

4 DH22KPM02 CNTT c23&24 23D4NCT 23D4NCT-1 7 → 9 18/9/23 8/10/23 7g00-18/9/23

5 DH22MMT01 CNTT c25 23D4NCT 23D4NCT-2 7 → 9 18/9/23 8/10/23 7g00-25/9/23

6 DH22TIN01 CNTT c25 23D4NCT 23D4NCT-2 7 → 9 18/9/23 8/10/23 7g00-25/9/23

7 DH22TIN02 CNTT c26 23D4NCT 23D4NCT-2 7 → 9 18/9/23 8/10/23 7g00-25/9/23

8 DH22TIN03 CNTT c26 23D4NCT 23D4NCT-2 7 → 9 18/9/23 8/10/23 7g00-25/9/23

9 DH22TIN04 CNTT c25&26 23D4NCT 23D4NCT-2 7 → 9 18/9/23 8/10/23 7g00-25/9/23

10 DH22TIN05 CNTT c27 23D4NCT 23D4NCT-3 7 → 9 18/9/23 8/10/23 7g00-02/10/23

11 DH22TIN06 CNTT c27 23D4NCT 23D4NCT-3 7 → 9 18/9/23 8/10/23 7g00-02/10/23

12 DH22TIN07 CNTT c28 23D4NCT 23D4NCT-3 7 → 9 18/9/23 8/10/23 7g00-02/10/23

13 DH22TIN08 CNTT c28 23D4NCT 23D4NCT-3 7 → 9 18/9/23 8/10/23 7g00-02/10/23

14 DH22TIN09 CNTT c27&28 23D4NCT 23D4NCT-3 7 → 9 18/9/23 8/10/23 7g00-02/10/23
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TT LỚP Khoa đại đội Phiên hiệu Phiên kỳ Tuần học bắt đầu kết thúc
tập trung vào 
nội trú KTX

CHỈNH TRANG CƠ SỞ VẬT CHẤT-VŨ KHÍ TRANG BỊ 10/9/23 15/10/23

1 DH22QTD01 DU LỊCH c29 23D5NCT 23D5NCT-1 11 → 13 16/10/23 5/11/23 7g00-16/10/23

2 DH22QTD02 DU LỊCH c29 23D5NCT 23D5NCT-1 11 → 13 16/10/23 5/11/23 7g00-16/10/23

3 DH22QTD03 DU LỊCH c30 23D5NCT 23D5NCT-1 11 → 13 16/10/23 5/11/23 7g00-16/10/23

4 DH22QTD04 DU LỊCH c30 23D5NCT 23D5NCT-1 11 → 13 16/10/23 5/11/23 7g00-16/10/23

5 DH22QTN01 DU LỊCH c29&30 23D5NCT 23D5NCT-1 11 → 13 16/10/23 5/11/23 7g00-16/10/23

6 DH22QTS01 DU LỊCH c31 23D5NCT 23D5NCT-2 11 → 13 16/10/23 5/11/23 7g00-23/10/23

7 DH22QTS02 DU LỊCH c31 23D5NCT 23D5NCT-2 11 → 13 16/10/23 5/11/23 7g00-23/10/23

8 22QTK-TT KINH TẾ c32 23D5NCT 23D5NCT-2 11 → 13 16/10/23 5/11/23 7g00-16/10/23

9 DH22DPT01 KINH TẾ c32 23D5NCT 23D5NCT-2 11 → 13 16/10/23 5/11/23 7g00-16/10/23

10 DH22NNA01 TTCĐR c33 23D5NCT 23D5NCT-3 11 → 13 16/10/23 5/11/23 7g00-30/10/23

11 DH22NNA02 TTCĐR c33 23D5NCT 23D5NCT-3 11 → 13 16/10/23 5/11/23 7g00-30/10/23

12 DH22NNA03 TTCĐR c34 23D5NCT 23D5NCT-3 11 → 13 16/10/23 5/11/23 7g00-30/10/23

13 DH22NNA04 TTCĐR c34 23D5NCT 23D5NCT-3 11 → 13 16/10/23 5/11/23 7g00-30/10/23

14 DH22NNA05 TTCĐR c34&35 23D5NCT 23D5NCT-3 11 → 13 16/10/23 5/11/23 7g00-30/10/23

1 DH22KTO01 KINH TẾ c36 23D6NCT 23D6NCT-1 14 → 16 6/11/23 26/11/23 7g00-06/11/23

2 DH22KTO02 KINH TẾ c37 23D6NCT 23D6NCT-1 14 → 16 6/11/23 26/11/23 7g00-06/11/23

3 DH22KTO03 KINH TẾ c37 23D6NCT 23D6NCT-1 14 → 16 6/11/23 26/11/23 7g00-06/11/23

4 DH22LOG01 KINH TẾ c36 23D6NCT 23D6NCT-1 14 → 16 6/11/23 26/11/23 7g00-06/11/23

5 DH22MAR01 KINH TẾ c38 23D6NCT 23D6NCT-2 14 → 16 6/11/23 26/11/23 7g00-13/11/23

6 DH22MAR02 KINH TẾ c39 23D6NCT 23D6NCT-2 14 → 16 6/11/23 26/11/23 7g00-13/11/23

7 DH22MAR03 KINH TẾ c38&39 23D6NCT 23D6NCT-2 14 → 16 6/11/23 26/11/23 7g00-13/11/23
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TT LỚP Khoa đại đội Phiên hiệu Phiên kỳ Tuần học bắt đầu kết thúc
tập trung vào 
nội trú KTX

8 DH22LOG02 KINH TẾ c40 23D6NCT 23D6NCT-3 14 → 16 6/11/23 26/11/23 7g00-20/11/23

9 DH22TCN01 KINH TẾ c40 23D6NCT 23D6NCT-3 14 → 16 6/11/23 26/11/23 7g00-20/11/23

10 DH22TCN02 KINH TẾ c41 23D6NCT 23D6NCT-3 14 → 16 6/11/23 26/11/23 7g00-20/11/23

11 DH22TCN03 KINH TẾ c41 23D6NCT 23D6NCT-3 14 → 16 6/11/23 26/11/23 7g00-20/11/23

1 DH22KQT01 KINH TẾ c42 23D7NCT 23D7NCT-1 nam 2024 nam 2024 thông báo sau

2 DH22KQT02 KINH TẾ c42 23D7NCT 23D7NCT-1 nam 2024 nam 2024 thông báo sau

3 DH22KTS01 KINH TẾ c43 23D7NCT 23D7NCT-1 nam 2024 nam 2024 thông báo sau

4 DH22QHC01 KINH TẾ c43 23D7NCT 23D7NCT-1 nam 2024 nam 2024 thông báo sau

5 DH22QLC01 KINH TẾ c44 23D7NCT 23D7NCT-2 nam 2024 nam 2024 thông báo sau

6 DH22QTK01 KINH TẾ c44 23D7NCT 23D7NCT-2 nam 2024 nam 2024 thông báo sau

7 DH22QTK02 KINH TẾ c45 23D7NCT 23D7NCT-2 nam 2024 nam 2024 thông báo sau

8 DH22QTK03 KINH TẾ c45 23D7NCT 23D7NCT-2 nam 2024 nam 2024 thông báo sau

9 DH22QTK04 KINH TẾ c44&45 23D7NCT 23D7NCT-2 nam 2024 nam 2024 thông báo sau

10 DH22QTK05 KINH TẾ c46 23D7NCT 23D7NCT-3 nam 2024 nam 2024 thông báo sau

11 DH22QTK06 KINH TẾ c47 23D7NCT 23D7NCT-3 nam 2024 nam 2024 thông báo sau

12 DH22QTK07 KINH TẾ c46 23D7NCT 23D7NCT-3 nam 2024 nam 2024 thông báo sau

13 DH22QTK08 KINH TẾ c47 23D7NCT 23D7NCT-3 nam 2024 nam 2024 thông báo sau

1 22XET-TT Y c48 23D8NCT 23D8NCT-1 nam 2024 nam 2024 thông báo sau

2 DH22HAY01 Y c48 23D8NCT 23D8NCT-1 nam 2024 nam 2024 thông báo sau

3 DH22XET01 Y c48 23D8NCT 23D8NCT-1 nam 2024 nam 2024 thông báo sau

4 DH22XET02 Y c49 23D8NCT 23D8NCT-1 nam 2024 nam 2024 thông báo sau

5 DH22XET03 Y c49 23D8NCT 23D8NCT-1 nam 2024 nam 2024 thông báo sau
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6 DH22XET04 Y c50 23D8NCT 23D8NCT-2 nam 2024 nam 2024 thông báo sau

7 DH22YKH01 Y c50 23D8NCT 23D8NCT-2 nam 2024 nam 2024 thông báo sau

8 DH22YKH02 Y c51 23D8NCT 23D8NCT-2 nam 2024 nam 2024 thông báo sau

9 DH22YKH03 Y c51 23D8NCT 23D8NCT-2 nam 2024 nam 2024 thông báo sau

10 DH22YKH04 Y c50&51 23D8NCT 23D8NCT-2 nam 2024 nam 2024 thông báo sau

11 DH22YKH05 Y c52 23D8NCT 23D8NCT-3 nam 2024 nam 2024 thông báo sau

12 DH22YKH06 Y c52 23D8NCT 23D8NCT3 nam 2024 nam 2024 thông báo sau

13 DH22YKH07 Y c53 23D8NCT 23D8NCT-3 nam 2024 nam 2024 thông báo sau

14 DH22YKH08 Y c53 23D8NCT 23D8NCT-3 nam 2024 nam 2024 thông báo sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

Khoa GDQPAN HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS Nguyễn Văn Quang
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